
TT Họ và tên Đơn vị công tác Dạy môn Ghi chú

1 Hoàng Thị Diễm Kiều Tiểu học Zơ Nông GVCB

2 Zơ Râm Thị Ngân Tiểu học Zơ Nông Tiếng Anh

3 Đặng Thị Lan Tiểu học Thạnh Mỹ GVCB

4 Võ Thị Thanh Tâm Tiểu học Thạnh Mỹ GVCB

5 A Lăng Hừm Tiểu học Thạnh Mỹ GVCB

6 Lê Thị Dinh Tiểu học Thạnh Mỹ Âm nhạc

7 A Ting Thị Thanh Thủy Tiểu học Thạnh Mỹ GDTC

8 Brao Thị Hào PTDT BT Tiểu học Cà Dy GVCB

9 La Lim Thị Nguyệt PTDT BT Tiểu học Cà Dy GVCB

10 Lê Thị Thảo Nguyên PTDT BT Tiểu học Cà Dy Mĩ thuật

11 Zơ Râm Thị Thanh Mai PTDT BT Tiểu học Cà Dy Tiếng Anh

12 Ríah Biết PTDT BT Tiểu học Cà Dy GDTC

13 ÊBan H'Poen Tiểu học Tà Bhing GVCB

14 A Viết Hiền Tiểu học Tà Bhing GVCB

15 Ninh Thị Thuỳ Dung Tiểu học Tà Bhing GVCB

16 Hà Thị Bến Tiểu học Tà Bhing GVCB

17 Trần Thị Thanh Tuyền Tiểu học Tà Bhing GVCB

18 Zơ Râm Thị Tim Tiểu học Tà Bhing GVCB

19 A Lăng Mười TH&THCS Tà Pơơ GVCB

20 Pơ Loong Hiện TH&THCS Tà Pơơ GVCB

21 Zơ Râm Thơm TH&THCS Tà Pơơ GVCB

22 Bhnướch Thị Hương Lan PTDT BT Tiểu học Chà Vàl GVCB

23 Brôl Thị Thủy PTDT BT Tiểu học Chà Vàl GVCB

24 Alăng Thị Như PTDT BT Tiểu học Chà Vàl GVCB

25 A Rất Thị Trang Nhi PTDT BT Tiểu học Chà Vàl GVCB

26 Zơ Râm Thị Hoài PTDT BT Tiểu học Chà Vàl Âm nhạc

27 B Nướch Kiện PTDT BT Tiểu học Chà Vàl GVCB

28 Hồ Thị Bích Nga PTDT BT Tiểu học Chà Vàl GVCB

29 Hiên Thị Hồng PTDT BT Tiểu học LX La Dêê - Đắc Tôi GVCB

30 Zơ Râm Tiên PTDT BT Tiểu học LX La Dêê - Đắc Tôi GVCB

31 Za Hác Mét PTDT BT Tiểu học LX La Dêê - Đắc Tôi GVCB

32 Brao Thị Bích Khuyên PTDT BT Tiểu học LX La Dêê - Đắc Tôi GVCB

33 Hiên Thị Tế PTDT BT Tiểu học LX La Dêê - Đắc Tôi GVCB

34 Pơ Loong Phôn PTDT BT Tiểu học LX La Dêê - Đắc Tôi GVCB

35 ChRưm Thị Kim Loan PTDT BT Tiểu học LX La Dêê - Đắc Tôi GVCB

36 Tơ Ngôl Dạo PTDT BT Tiểu học LX La Dêê - Đắc Tôi GVCB

37 A Rất Sơm PTDT BT Tiểu học LX La Dêê - Đắc Tôi Tiếng Anh

38 A Lăng Nhuần PTDT BT Tiểu học LX La Êê-Chơ Chun GVCB

39 Pơ Loong Lý PTDT BT Tiểu học LX La Êê-Chơ Chun GVCB

40 A Lăng Kiệu PTDT BT Tiểu học LX La Êê-Chơ Chun GVCB

41 Y Loan PTDT BT Tiểu học LX Đắc Pring-Đắc Pre GDTC

42 Z Râm Thị Tuốt PTDT BT Tiểu học LX Đắc Pring-Đắc Pre Tin học

43 Hiên Thị Tự PTDT BT Tiểu học LX Đắc Pring-Đắc Pre GVCB

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2024-2025

UBND HUYỆN NAM GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Danh sách này có 43 giáo viên được công nhận)

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-PGDĐT ngày #nbh/3/2025 của Phòng GDĐT Nam Giang)
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